PHỤ LỤC SỐ 02 - HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
GIẢI THÍCH NỘI DUNG, KẾT CẤU 
VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

LOẠI TÀI KHOẢN 1
TÀI SẢN NGẮN HẠN

Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn của Quỹ tích luỹ trả nợ.


Tài sản ngắn hạn của Quỹ tích luỹ trả nợ là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của Quỹ tích luỹ trả nợ, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trong một năm. 
Tài sản ngắn hạn của Quỹ tích luỹ trả nợ bao gồm: Tiền gửi không kỳ hạn và các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. 
Nguyên tắc hạch toán Loại tài khoản - Tài sản ngắn hạn 
1. Khi hạch toán phải sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam, đối với ngoại tệ phải ghi theo nguyên tệ và Đồng Việt Nam theo tỷ giá do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

2. Đối với trường hợp mua, bán ngoại tệ thì phải qui đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá mua, bán tại thời điểm phát sinh để ghi sổ kế toán. Nếu có chênh lệch tỷ giá hối đoái thì phản ánh số chênh lệch  này trên Tài khoản “Chênh lệch tỷ giá ”.
3. Đối với trường hợp dự án trả các khoản vay ngoại tệ bằng Đồng Việt Nam thì hạch toán theo tỷ giá qui định tại Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng ứng vốn.


4. Kế toán tiền gửi theo dõi chi tiết đến từng ngân hàng, từng tài khoản giao dịch, từng loại tiền, Ngoại tệ được kế toán theo dõi chi tiết theo từng mã nguyên tệ.
Loại tài khoản 1- Tài sản ngắn hạn, gồm 3 tài khoản:

· Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
· Tài khoản 131 - Tiền gửi có kỳ hạn.

TÀI KHOẢN 112

TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng giao dịch của Quỹ tích luỹ trả nợ.
Nguyên tắc hạch toán Tài khoản này

1. Căn cứ để hạch toán trên Tài khoản 112 “Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc” là các giấy báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của Ngân hàng, Kho bạc kèm theo các chứng từ gốc (Uỷ nhiệm chi, Uỷ nhiệm thu, Hợp đồng vay vốn, …).

2. Khi nhận được chứng từ của Ngân hàng, Kho bạc gửi đến, kế toán phải kiểm tra, đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo, lịch thanh toán nợ,... Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của Quỹ, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của Ngân hàng, Kho bạc thì kế toán quỹ phải thông báo cho Ngân hàng, Kho bạc đơn vị trả nợ để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời. Cuối tháng, chưa xác định được nguyên nhân chênh lệch thì kế toán ghi sổ theo số liệu của Ngân hàng, Kho bạc trên giấy báo Nợ, báo Có hoặc bản sao kê. Sang tháng sau, tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, xác định nguyên nhân để điều chỉnh số liệu ghi sổ.

3. Phải tổ chức hạch toán chi tiết số tiền gửi theo từng tài khoản, từng ngân hàng, Kho bạc và theo từng mã nguyên tệ  để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. 
Đối với nguyên tệ thì ghi sổ theo đồng Việt Nam và nguyên tệ: Trường hợp gửi tiền vào Ngân hàng, Kho bạc bằng ngoại tệ thì phải được ghi sổ theo cả nguyên tệ và Đồng Việt Nam theo tỷ giá do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. 


Trường hợp rút tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc bằng ngoại tệ thì được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá đang phản ánh trên sổ kế toán Tài khoản 1122 theo một trong các phương pháp: Bình quân gia quyền; Nhập trước, xuất trước; Nhập sau, xuất trước; Giá thực tế đích danh.
4. Đối với trường hợp mua, bán ngoại tệ thì phải qui đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh để ghi sổ kế toán liên quan. Nếu có chênh lệch tỷ giá hối đoái thì phản ánh số chênh lệch này trên Tài khoản 431 “Chênh lệch tỷ giá”.
Kết cấu và nội dung phản ánh của
Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Bên Nợ:


- Các khoản thu hồi nợ gốc, lãi vay bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ chuyển vào tài khoản giao dịch của Quỹ Tích luỹ trả nợ tại Ngân hàng, Kho bạc;

- Các khoản phí (bảo lãnh, cam kết, quản lý,...) bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ gửi vào tài khoản giao dịch của Quỹ Tích luỹ trả nợ tại ngân hàng, Kho bạc;


- Các khoản lãi tiền gửi được ghi tăng tài khoản;


- Rút tiền từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn về tài khoản tiền gửi không kỳ hạn.
Bên Có:


- Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ rút ra từ tài khoản giao dịch của Quỹ Tích luỹ trả nợ tại Ngân hàng, Kho bạc để thanh toán;

- Chuyển tiền cho các dự án theo Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng vay vốn cho vay lại, Hợp đồng ứng vốn;


- Chuyển tiền thực hiện hợp đồng tiền gửi/ uỷ thác đầu tư;

- Chuyển từ tài khoản tiền gửi không kỳ hạn sang tài khoản đầu tư tự động, tiền gửi có kỳ hạn.
Số dư bên Nợ:


Số tiền Việt Nam, ngoại tệ hiện còn tại tài khoản tiền gửi giao dịch của Quỹ tích luỹ tại Ngân hàng, Kho bạc.
Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc có 2 tài khoản cấp 2:


- Tài khoản 1121 - Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân hàng, Kho bạc bằng Đồng Việt Nam.

- Tài khoản 1122 - Ngoại tệ: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân hàng, Kho bạc bằng ngoại tệ các loại đã quy đổi ra Đồng Việt Nam.

Phương pháp hạch toán kế toán
một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng Việt Nam

1. Nhận được giấy báo Có của Ngân hàng về số tiền các dự án chuyển trả (gốc, lãi của khoản vay từ nguồn cho vay lại) đã vào tài khoản của Quỹ tích luỹ trả nợ, ghi:


Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc


Có TK 541- Thu hoạt động Quỹ (5411)

2. Rút tiền gửi có kỳ hạn về TK tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn), căn cứ giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc


Có TK 131 - Tiền gửi có kỳ hạn.

3. Khi thu được lãi tiền gửi Ngân hàng, căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng, ghi:


Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc


Có TK 3122 - Phải thu lãi tiền gửi (đối với tiền gửi có kỳ hạn)


Có TK 5422- Thu lãi tiền gửi (đối với tiền gửi không kỳ hạn)

4. Thu lãi từ việc cho các dự án vay lại, cho Ngân hàng phát triển Việt Nam vay,.. từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của quỹ, căn cứ vào giấy báo Có của ngân hàng, ghi:
Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc


Có TK 3121 - Phải thu lãi cho vay

5. Thu lãi từ hoạt động uỷ thác đầu tư, căn cứ vào giấy báo Có của ngân hàng, ghi:
Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc


Có TK 542 - Thu quản lý Quỹ 


6. Thu hồi các khoản tạm ứng của ngân sách, ghi:

Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc


Có TK 311 - Tạm ứng

7. Đến kỳ thanh toán nợ, NSNN thanh toán các khoản nợ vay theo kế hoạch nhưng đã được quĩ tích luỹ trả nợ mua lại nợ, căn cứ vào giấy báo Có, ghi:

Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc


Có TK 3124 - Phải thu cơ cấu nợ


8. Chuyển tiền gửi Ngân hàng trả nợ cho ngân sách, căn cứ vào giấy báo Nợ, ghi:


Nợ TK 641- Chi hoạt động quỹ 


Có TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc.

9. Chuyển tiền gửi ngân hàng đi uỷ thác đầu tư, cho NSNN, Ngân hàng phát triển Việt Nam vay, ứng vốn cho các dự án có bảo lãnh, dự án cho vay lại, ghi:


Nợ TK 221- Uỷ thác đầu tư;

Nợ TK 231- Cho vay 


Có TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc.

10. Chuyển từ tiền gửi không kỳ hạn sang gửi tiết kiệm có kỳ hạn của các ngân hàng thương mại, ghi:

Nợ TK 131 - Tiền gửi có kỳ hạn


Có TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc

11. Tạm ứng cho hoạt động quỹ (ứng vốn NSNN ), tạm ứng cho quản lý quỹ, ghi:


Nợ TK 311 - Tạm ứng (3111, 3112)



Có TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc

12. Dùng tiền gửi ngân hàng mua lại khoản nợ nước ngoài, ghi:


Nợ TK 312 - Phải thu (3124) (số tiền ngân sách còn phải trả theo kế hoach 

trả nợ đối với khoản nợ mà Quỹ đã thực hiện cơ cấu lại)

Có TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc (số tiền Quỹ tích luỹ trả nợ      thực chi ra đối với khoản nợ đã được mua lại)

Có TK 414 - Chênh lệch cơ cấu nợ (phần chênh lệch giữa số ngân sách 
còn phải trả theo kế hoạch trả nợ và số tiền Quỹ thực chi ra đối với khoản nợ đã được mua lại)


13. Khi hoàn trả ngân sách số tiền Quĩ tích luỹ trả nợ phải vay ngân sách để ứng trả thay cho các dự án vay có bảo lãnh Chính phủ, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả ngân sách


Có TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc
14. Thu hồi các khoản ứng vốn, cho vay bằng ngoại tệ nhưng khi thanh toán bằng Đồng Việt Nam, căn cứ vào giấy báo Có của ngân hàng, ghi:


Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (tỷ giá ghi trong hợp đồng vốn vay)


Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá (nếu tỷ giá ghi trong hợp đồng nhỏ hơn
 tỷ giá ghi sổ)


Có các TK 221, 231 (tỷ giá ghi sổ)



Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá (nếu tỷ giá ghi trong hợp đồng 
lớn hơn tỷ giá ghi sổ)


Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ

1. Nhận được giấy báo Có của Ngân hàng về số tiền bằng ngoại tệ các dự án chuyển trả (gốc, lãi) đã vào tài khoản của Quỹ tích luỹ trả nợ, ghi:


Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc  (tỷ giá Bộ Tài chính công bố)


Có TK 541- Thu hoạt động Quỹ (tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Đồng thời ghi bên Nợ TK 007 - Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng)

2. Khi nhận được lãi tiền gửi Ngân hàng bằng ngoại tệ, Căn cứ vào giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc (tỷ giá Bộ Tài chính công bố)


Có TK 3122 - Phải thu lãi tiền gửi (đối với tiền gửi có kỳ hạn)

(tỷ giá Bộ Tài chính công bố)



Có TK 5422- Thu lãi tiền gửi (đối với tiền gửi không kỳ hạn)

(tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Đồng thời ghi bên Nợ TK 007 - Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng)

3. Thu lãi từ việc cho các dự án vay lại, cho Ngân hàng phát triển Việt Nam vay,.. căn cứ vào giấy báo Có của ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc (tỷ giá Bộ Tài chính công bố)


Có TK 311 - Phải thu (3121)  (tỷ giá Bộ Tài chính công bố)
Đồng thời ghi bên Nợ TK 007 - Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng)

4. Thu lãi từ hoạt động uỷ thác đầu tư bằng ngoại tệ, căn cứ vào giấy báo Có của ngân hàng, ghi:
Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc (tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Có TK 542 - Thu quản lý Quỹ (tỷ giá Bộ Tài chính công bố)
Đồng thời ghi bên Nợ TK 007 - Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng)

5. Chuyển tiền gửi Ngân hàng trả nợ cho ngân sách bằng ngoại tệ, căn cứ vào giấy báo Nợ, ghi:


Nợ TK 641- Chi hoạt động quỹ (tỷ giá Bộ Tài chính công bố)
Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá Bộ Tài chính công bố 
nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ)


Có TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc (tỷ giá ghi sổ).


Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá Bộ Tài chính 
công bố lớn hơn tỷ giá ghi sổ)
Đồng thời ghi bên Có TK 007 - Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng)

6. Chuyển tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ đi uỷ thác đầu tư, cho NSNN, Ngân hàng phát triển Việt Nam vay, ứng vốn cho các dự án có bảo lãnh, dự án cho vay lại, ghi:


Nợ TK 221- Uỷ thác đầu tư (tỷ giá Bộ Tài chính công bố);

Nợ TK 231- Cho vay (tỷ giá Bộ Tài chính công bố)
Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá Bộ Tài chính công bố 
nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ)


Có TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc (tỷ giá ghi sổ).
Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá Bộ Tài chính
 công bố lớn hơn tỷ giá ghi sổ)
Đồng thời ghi bên Có TK 007 - Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng)

7. Chuyển từ tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ sang gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại, ghi:

Nợ TK 131 - Tiền gửi có kỳ hạn (Tỷ giá BTC công bố)
Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá  Bộ Tài chính công bố 
nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ)


Có TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc (tỷ giá ghi sổ).
Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá Bộ Tài chính
 công bố lớn hơn tỷ giá ghi sổ)
Đồng thời ghi bên Có TK 007 - Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng)

8. Trường hợp bán ngoại tệ để mua đồng Việt Nam thanh toán với ngân sách, căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng ghi:

Nợ TK 641 - Chi hoạt động quỹ (Tỷ giá thực tế)
Nợ TK 413  - Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch giữa tỷ giá thực tế nhỏ hơn
 tỷ giá ghi sổ)


Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng (tỷ giá ghi sổ)


Có TK 413  - Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch giữa tỷ giá thực tế
 lớn hơn tỷ giá ghi sổ)
Đồng thời ghi bên Có TK 007 - Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng)

TÀI KHOẢN 131
TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng của Quỹ tích luỹ trả nợ.

Nguyên tắc hạch toán Tài khoản này

1. Căn cứ để hạch toán trên Tài khoản 131 “Tiền gửi có kỳ hạn” là các chứng từ gửi tiền, rút tiền, chuyển tiền.

2. Phải tổ chức hạch toán chi tiết số tiền gửi theo từng ngân hàng, từng kỳ hạn và theo từng mã nguyên tệ để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. Đối với nguyên tệ thì ghi sổ theo cả nguyên tệ và Đồng Việt Nam theo tỷ giá do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.


3. Lãi tiền gửi có kỳ hạn được hạch toán vào Tài khoản 542 - Thu quản lý Quỹ.
Kết cấu và nội dung phản ánh của
Tài khoản 131 - Tiền gửi có kỳ hạn

Bên Nợ:


- Ghi tăng tiền gửi có kỳ hạn; 

- Số lãi tiền gửi có kỳ hạn được nhập vào gốc tiền gửi.
Bên Có:


- Rút tiền gửi có kỳ hạn về Tài khoản tiền gửi Ngân hàng của Quỹ;

- Chuyển tiền gửi có kỳ hạn cho các dự án theo Hợp đồng vay (nếu chuyển thẳng từ Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn cho đối tượng vay)
Số dư bên Nợ:


Số tiền Việt Nam, ngoại tệ hiện còn gửi tại Ngân hàng.

Tài khoản 131 - Tiền gửi có kỳ hạn, có 2 tài khoản cấp 2:


- Tài khoản 1311 - Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng, số gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại các ngân hàng bằng Đồng Việt Nam.

- Tài khoản 1312 - Ngoại tệ: Phản ánh số tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng, số gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại ngân hàng bằng ngoại tệ các loại đã quy đổi ra Đồng Việt Nam.
Phương pháp hạch toán kế toán
một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1. Chuyển từ tiền gửi không kỳ hạn sang tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại, ghi:

Nợ TK 131 - Tiền gửi có kỳ hạn


Có TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc
2. Thu lãi tiền gửi Ngân hàng nhập vào gốc tiền gửi có kỳ hạn, ghi:


Nợ TK 131 - Tiền gửi có kỳ hạn

Có TK 312 - Phải thu (3122) 

3. Rút tiền gửi có kỳ hạn về Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, căn cứ giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 131 - Tiền gửi có kỳ hạn

4. Nếu chuyển tiền gửi có kỳ hạn trả nợ cho ngân sách trực tiếp từ Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, căn cứ vào giấy báo Nợ, ghi:


Nợ TK 641- Chi hoạt động quỹ 


Có TK 131 - Tiền gửi có kỳ hạn

5. Nếu chuyển tiền gửi có kỳ hạn đi uỷ thác đầu tư, cho NSNN, ngân hàng phát triển Việt Nam vay, ứng vốn cho các dự án có bảo lãnh, dự án cho vay lại ngay từ TK tiền gửi có kỳ hạn, ghi:


Nợ TK 221- Uỷ thác đầu tư;

Nợ TK 231- Cho vay 


Có TK 131 - Tiền gửi có kỳ hạn
LOẠI TÀI KHOẢN 2- TÀI SẢN DÀI HẠN

Tài sản dài hạn của Quỹ tích luỹ trả nợ bao gồm: Các khoản Uỷ thác đầu tư và các khoản cho vay, ứng vốn bảo lãnh, ứng vốn cho các dự án, chương trình.

Nguyên tắc kế toán Loại tài khoản 2 - Tài sản dài hạn
1. Trong mọi trường hợp, kế toán tài sản dài hạn thực hiện theo nguyên tắc giá gốc. Theo dõi chi tiết cho từng khoản đầu tư, cho vay theo yêu cầu quản lý.

2. Kế toán phải phản ánh lãi phát sinh từ hoạt động Uỷ thác đầu tư hoặc hoạt động cho vay, ứng vốn vào Tài khoản 542 - Thu quản lý quỹ để theo dõi mức độ tăng trưởng của Quỹ từ các hoạt động Uỷ thác và cho vay.  

Loại Tài khoản Tài sản dài hạn có 2 tài khoản, 
- Tài khoản 221 - Uỷ thác đầu tư
- Tài khoản 231 - Cho vay. 

TÀI KHOẢN 221

UỶ THÁC ĐẦU TƯ

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản Uỷ thác đầu tư của Quỹ tích luỹ trả nợ vào các ngân hàng thương mại lớn, các tổ chức tài chính trong nước có uy tín và các ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam .

Nguyên tắc hạch toán Tài khoản này 

1. Chỉ hạch toán vào Tài khoản 221 - Uỷ thác đầu tư các khoản tiền mà quỹ tích luỹ trả nợ chuyển cho ngân hàng thương mại thực hiện dịch vụ quản lý tài sản của ngân hàng.

2. Khoản Uỷ thác đầu tư vào ngân hàng phải được phản ánh theo giá gốc. Các khoản lãi, phí được thực hiện theo nội dung đã ghi trong Hợp đồng.
3. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi khoản Uỷ thác đầu tư vào từng ngân hàng, từng khoản uỷ thác. 

4. Các khoản thu nhập từ hoạt động Uỷ thác đầu tư được hạch toán vào Tài khoản 542 - Thu quản lý quỹ.
Kết cấu và nội dung phản ánh của
Tài khoản 221 - Uỷ thác đầu tư
Bên Nợ: 

Giá trị các khoản Uỷ thác đầu tư  tăng.

Bên Có: 

Giá trị các khoản Uỷ thác đầu tư giảm.

Số dư bên Nợ: 

Giá trị các khoản Uỷ thác đầu tư hiện có của quỹ tích luỹ trả nợ tại các ngân hàng thương mại.

Phương pháp hạch toán kế toán
một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
1. Khi Quỹ tích luỹ trả nợ chuyển tiền cho ngân hàng để thực hiện hoạt động Uỷ thác đầu tư, căn cứ vào Hợp đồng tiền gửi/ uỷ thác đầu tư, ghi:

Nợ TK 221 - Uỷ thác đầu tư
Có TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc
2. Khi nhận được tiền về các khoản lợi nhuận được chia từ hoạt động uỷ thác đầu tư, ghi:

Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc
Nợ TK 221 - Uỷ thác đầu tư  (Trường hợp lợi nhuận được chia để lại tăng khoản uỷ thác đầu tư  - nếu có)

Có TK 542- Thu quản lý quỹ

3. Khi thu hồi các khoản uỷ thác đầu tư, ghi:

Nợ 112- Tiền gửi ngân hàng
       Có TK 221 - Uỷ thác đầu tư.
4. Trường hợp đến ngày đáo hạn quỹ chưa thu hồi khoản uỷ thác đầu tư, lãi và gốc đầu tư được nhập chuyển sang kỳ tiếp theo, căn cứ hợp đồng ghi:

Nợ TK 221 - Uỷ thác đầu tư (phần lãi được nhập vào gốc)



Có TK 542 – Thu quản lý quỹ.

TÀI KHOẢN 231 

CHO VAY

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản cho vay.

Các khoản cho vay bao gồm: Cho NSNN vay, cho Ngân hàng đầu tư phát triển vay, ứng vốn cho các dự án cho vay lại, ứng vốn cho các dự án được bảo lãnh.
Nguyên tắc hạch toán Tài khoản này 

1. Khi cho vay, kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản tiền cho vay theo đối tượng vay, phương thức vay, thời hạn và lãi suất vay.

2. Hạch toán vào tài khoản này là các khoản cho vay có lãi, lãi từ khoản cho vay được hạch toán vào TK 542 “Thu quản lý quỹ”.

3. Hạch toán vào tài khoản cho vay theo nguyên tắc giá gốc. Đối với các khoản cho vay bằng ngoại tệ, khi giảm trừ các khoản cho vay thì hạch toán bên Có TK cho vay theo tỷ giá ghi sổ.
4. Kế toán phải mở sổ theo dõi chi tiết từng khoản vay trong hạn, khoanh nợ và xoá nợ. Các khoản cho vay khi hết hợp đồng nhưng chưa thu hồi được thì chuyển từ khoản vay trong hạn sang khoanh nợ, quá thời hạn gia hạn nợ nếu được cấp có thẩm quyền cho phép xoá nợ thì chuyển từ khoanh nợ sang xoá nợ. Khi được xoá nợ thì kế toán ghi giảm nợ vay.
Kết cấu và nội dung phản ánh của 

Tài khoản 231 – Cho vay
Bên Nợ:

Giá trị các khoản cho vay tăng.

Bên Có:

Giá trị các khoản cho vay giảm.

Số dư bên Nợ:

Giá trị khoản cho vay hiện có.

Tài khoản 231 - Cho vay  có 4  tài khoản cấp 2:


- Tài khoản 2311- Cho NSNN vay: Phản ánh khoản tiền cho NSNN vay có tính lãi.

- Tài khoản 2312 - Cho NHPT Việt Nam vay: Phản ánh khoản tiền cho NHPT VN vay để thực hiện nhiệm vụ cho vay lại nhằm đảm bảo mục đích tín dụng ưu đãi của Chính phủ từ tiền nhàn rỗi của quỹ ngoài các khoản vay cho vay lại từ vốn nước ngoài.

- Tài khoản 2313 - Ứng vốn cho các dự án vay lại: Phản ánh các khoản tiền ứng vốn cho các dự án vay lại thực hiện từ tiền nhàn rỗi của quỹ.

- Tài khoản 2314 - Ứng vốn cho các dự án được bảo lãnh: Phản ánh các khoản ứng vốn cho các dự án bảo lãnh hoặc vay có bảo lãnh Chính phủ gặp khó khăn tạm thời để đảm bảo khả năng trả nợ theo các đề án được thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Phương pháp hạch toán kế toán
một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1. Khi xuất tiền cho vay, căn cứ Hợp đồng vay vốn hoặc hợp đồng cho vay lại, hợp đồng ứng vốn cho vay, ghi:


Nợ TK 231 - Cho vay  (Chi tiết từng đối tượng nhận vay)



Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

2. Định kỳ tính số tiền lãi về cho vay phải thu, căn cứ vào hợp đồng cho vay ghi:

Nợ TK 312- Phải thu (3122)

Có TK 542 - Thu quản lý quỹ.

3. Khi các tổ chức, dự án trả tiền lãi vay, căn cứ vào giấy báo Có của ngân hàng, ghi:


Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc


Có TK 312 - Phải thu (3121)

4. Khi thu hồi các khoản tiền cho vay, căn cứ vào chứng từ thu hồi vốn vay (gốc), giấy báo Có của ngân hàng, ghi:

 
Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá Bộ Tài chính công bố nhỏ 
hơn tỷ giá ghi sổ)


Có TK 231- Cho vay (Chi tiết theo từng đối tượng vay) (Tỷ giá ghi sổ)

.

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá 
(Số chênh lệch tỷ giá Bộ Tài chính công bố lớn hơn tỷ giá ghi sổ)

5. Khi đến hạn trả nhưng đối tượng vay không gia hạn nợ, không trả được nợ và được cơ quan có thẩm quyền cho xoá nợ tính vào chi ngân sách, ghi: 


Nợ TK 641 - Chi hoạt động quỹ 


Có TK 231 - Cho vay 
LOẠI TÀI KHOẢN 3

THANH TOÁN 
Loại tài khoản này phản ánh các nghiệp vụ thanh toán giữa Quỹ tích luỹ trả nợ  với các đơn vị có liên quan như ngân sách, các dự án,... về các khoản Quỹ tích luỹ trả nợ ứng vốn cho các đơn vị nhưng không tính lãi; phản ánh quan hệ giữa Quỹ tích luỹ trả nợ và ngân sách trong thanh toán cơ cấu lại nợ; phản ánh quan hệ thanh toán trong nội bộ quỹ.   

Nguyên tắc hạch toán Loại tài  khoản 3 - Thanh toán  

1. Mọi khoản thanh toán của Quỹ tích luỹ trả nợ phải được hạch toán chi tiết theo từng nội dung thanh toán, cho từng đối tượng và từng lần thanh toán.

2. Kế toán phải theo dõi chặt chẽ từng khoản nợ phải thu, nợ phải trả và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ, 

3. Cuối kỳ kế toán cần phải lập bảng kê nợ, đối chiếu, kiểm tra, xác nhận nợ và có kế hoạch thu hồi hoặc trả nợ kịp thời.

Trường hợp một đối tượng vừa có nợ phải thu, vừa có nợ phải trả, sau khi hai bên đối chiếu, xác nhận nợ có thể lập chứng từ để bù trừ số nợ phải thu với số nợ phải trả.

Loại tài khoản 3 - Thanh toán, gồm 3 tài khoản:

+ TK 311 - Tạm ứng;

+ TK 312 - Phải thu;
+ TK 331 - Phải trả ngân sách.
TÀI KHOẢN 311
TẠM ỨNG

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền quỹ tích luỹ đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước, cho các dự án và tạm ứng cho các nghiệp vụ quản lý quỹ và tình hình thanh toán các khoản tiền tạm ứng đó.

Nguyên tắc hạch toán Tài khoản này
1. Kế toán phải mở sổ chi tiết tài khoản tạm ứng, theo dõi từng đối tượng tạm ứng, theo từng lần tạm ứng và từng lần thanh toán.

2. Hạch toán vào tài khoản này là các khoản tạm ứng của quỹ tích luỹ trả nợ cho ngân sách, các dự án theo chỉ định của Chính phủ và không tính lãi. Không hạch toán vào tài khoản này các khoản ứng vốn cho các dự án mà các dự án phải trả lãi.

3. Đối với các khoản tạm ứng quản lý quỹ thì chỉ tạm ứng đợt sau khi đã thanh toán hết tạm ứng đợt trước.

Kết cấu và nội dung phản ánh của 

Tài khoản 311 - Tạm ứng
      
Bên Nợ: 

Các khoản tiền đã tạm ứng.

Bên Có:

      
Các khoản tạm ứng đã được thanh toán; 

Số dư bên Nợ : 

Số tiền tạm ứng chưa thanh toán.

Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 2:

- TK 3111 - Tạm ứng hoạt động quỹ: Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng cho hoạt động quỹ như tạm ứng cho ngân sách, tạm ứng cho các nước, các dự án,... 

- TK 3112 - Tạm ứng quản lý quỹ: Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng cho nghiệp vụ quản lý quỹ (chỉ hạch toán vào tài khoản này khi cơ chế tài chính cho phép về các khoản tạm ứng quản lý quỹ).

Phương pháp hạch toán  kế toán 

một số hoạt động kinh tế chủ yếu
1. Căn cứ vào chứng từ tạm ứng, ghi:

Nợ TK 311- Tạm ứng 

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng.

2. Thu hồi các khoản tạm ứng của NSNN, của dự án,..., ghi:

Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 3111 - Tạm ứng hoạt động quỹ

3. Thanh toán số tạm ứng đối với các khoản tạm ứng cho quản lý quỹ, Căn cứ vào Bảng thanh toán tạm ứng, ghi: 

Nợ TK 642- Chi quản lý quỹ 
Có TK 3112- Tạm ứng quản lý quỹ
TÀI KHOẢN 312
PHẢI THU 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải thu như: Phải thu về lãi tiền cho vay, phải thu lãi tiền gửi, phải thu phí bảo lãnh, phí cam kết, phí quản lý theo hiệp định, các khoản phải thu Ngân sách Nhà nước từ việc Quỹ tích luỹ trả nợ thực hiện nghiệp vụ cơ cấu lại nợ và tình hình thanh toán các khoản phải thu đó.

Nguyên tắc hạch toán Tài khoản này
1. Hạch toán chi tiết theo từng từng khoản phải thu và từng lần thanh toán.

2. Chỉ hạch toán vào Tài khoản 312 - Phải thu (3124) các khoản phải thu của ngân sách Nhà nước do Quỹ Tích luỹ trả nợ thực hiện cơ cấu nợ (mua lại khoản nợ,...), theo kế hoạch trả nợ cho nước ngoài, NSNN sẽ không trả nợ cho các đối tác mà chuyển trả cho Quỹ tích luỹ trả nợ vì khoản nợ đã được Quỹ tích luỹ trả nợ thực hiện cơ cấu lại (mua lại nợ).

Không hạch toán vào Tài khoản 312 “Phải thu ” các khoản cho ngân sách vay hoặc các khoản tạm ứng cho ngân sách.  
Kết cấu và nội dung phản ánh của 

Tài khoản 312 - Phải thu cơ cấu nợ
Bên Nợ:

· Số tiền phải thu lãi tiền cho vay;

· Số tiền phải thu về lãi tiền gửi;

· Số tiền phải thu về phí bảo lãnh, phí cam kết, phí quản lý ;

· Số tiền phải thu của Ngân sách nhà nước về khoản nợ đã được Quỹ tích luỹ trả nợ thực hiện cơ cấu lại (mua lại nợ,...) các khoản NSNN nợ nước ngoài.
Bên Có: 

Số tiền đã thu được 
Số dư bên Nợ: 

Các khoản nợ còn phải thu về: Lãi tiền cho vay; lãi tiền gửi; phải thu phí bảo lãnh, phí quản lý, phí cam kết theo hiệp định; phải thu  từ Ngân sách Nhà nước liên quan đến khoản nợ đã được Quỹ Tích luỹ trả nợ thực hiện cơ cấu lại (mua lại nợ,...) và các khoản phải thu khác đến cuối kỳ kế toán.
Tài khoản 312 - Phải thu có 5 tài khoản cấp 2

- Tài khoản 3121- Phải thu lãi tiền cho vay: Phản ánh khoản phải thu tiền lãi của  các khoản cho các dự án, Ngân hàng phát triển,... vay;
- Tài khoản 3122 - Phải thu lãi tiền gửi: Phản ánh khoản phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn;

- Tài khoản 3123 - Phải thu phí: Phản ánh các khoản phải thu về phí bảo lãnh, phí cam kết, phí quản lý theo hiệp định.

- Tài khoản 3124 - Phải thu cơ cấu nợ: Phản ánh các khoản phải thu ngân sách Nhà nước về số nợ đã được mua lại.
- Tài khoản 3128 - Phải thu khác: Phản ánh các khoản phải thu khác ngoài các khoản phải thu đã được phản ánh ở các tài khoản phải thu trên.
Phương pháp hạch toán kế toán
một số hoạt động kinh tế chủ yếu
1.Cuối kỳ xác định số lãi của các khoản cho vay từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, căn cứ vào Hợp đồng vay, ghi:

Nợ TK 312 - Phải thu (3121)

Có TK 542 – Thu quản lý quỹ (5421)
2. Khi thu được tiền lãi vay, căn cứ vào giấy báo Có của ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc


Có TK 312 - Phải thu (3121)

3. Cuối kỳ xác định số lãi tiền gửi có kỳ hạn, ghi

Nợ TK 312 - Phải thu (3122)

Có TK 542 – Thu quản lý quỹ (5422)

4. Khi thu được lãi tiền gửi có kỳ hạn, căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc (nhận tiền về)

Nợ TK 131 - Tiền gửi có kỳ hạn (nhập lãi vào gốc)



Có TK 312 - Phải thu (3122)
5. Căn cứ vào số dư nợ tính số phải thu về phí, ghi:

Nợ TK 312 - Phải thu (3123)

Có TK 541 – Thu hoạt động quỹ (5411, 5412)

6. Khi thu được phí, căn cứ vào giấy báo Có của ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc


Có TK 312 - Phải thu (3123)

7.  Khi mua lại khoản nợ của NSNN còn phải trả nợ nước ngoài theo kế hoạch trả nợ, căn cứ vào các chứng từ mua bán nợ, ghi:

Nợ TK 312 - Phải thu (số tiền NSNN còn phải trả theo Hợp đồng vay nợ nước ngoài mà Quỹ đã mua)

Có TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc (số tiền mà quỹ thực trả)

Có TK 414 - Chênh lệch cơ cấu nợ (số chênh lệch giữa số tiền mà Quỹ bỏ ra để mua nợ và số tiền mà NSNN còn phải trả  theo Hợp đồng vay nợ nước ngoài )

8. Khi Quĩ nhận tiền do NSNN thanh toán nợ theo kế hoạch trả nợ, ghi:

Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 312 - Phải thu.
TÀI KHOẢN 331

 PHẢI TRẢ NGÂN SÁCH

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả của Quỹ tích luỹ trả nợ cho ngân sách trong các trường hợp phải trả thay các dự án vay có bảo lãnh Chính phủ, Bộ Tài chính chuyển trả trực tiếp từ Quỹ tích luỹ cho chủ nợ  nhưng Quỹ không đủ nguồn phải tạm ứng từ các nguồn khác của Ngân sách Nhà nước. 
Nguyên tắc hạch toán Tài khoản này
1. Mọi khoản nợ phải trả của Quỹ đều phải được hạch toán chi tiết theo từng nội dung phải trả và từng lần thanh toán. Số nợ phải trả của quỹ trên tài khoản tổng hợp phải bằng tổng số nợ chi tiết phải trả của các khoản nợ.

2. Phải theo dõi chặt chẽ các khoản nợ phải trả và thanh toán kịp thời, đúng hạn .

3. Kế toán chi tiết các khoản nợ phải trả phải mở sổ chi tiết tài khoản để theo dõi các khoản nợ phải trả theo từng đối tượng.
Kết cấu và nội dung phản ánh của 

Tài khoản 331 - Phải trả ngân sách
Bên Nợ:
Các khoản đã trả cho NSNN.

Bên Có:

Số tiền phải trả cho NSNN.
Số dư bên Có: 

Số tiền còn phải trả cho NSNN; 

Phương pháp hạch toán kế toán
một số hoạt động kinh tế chủ yếu

1. NSNN chuyển tiền cho Quỹ tích luỹ vay để trả cho các chủ nợ  khi có hợp đồng ứng vốn với người được bảo lãnh, ghi:

Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc 



Có TK 331- Phải trả ngân sách
2. Khi tạm ứng nguồn của NSNN để cho vay khi có hợp đồng ứng vốn với người được bảo lãnh, trường hợp NSNN chuyển thẳng cho các dự án, ghi:

Nợ TK 231 - Cho vay 


Có TK 331- Phải trả ngân sách
3. Trả tiền cho ngân sách, căn cứ chứng từ trả tiền, ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả ngân sách


Có TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc
LOẠI TÀI KHOẢN 4

CÁC KHOẢN CHÊNH LỆCH 

Loại tài khoản 4 dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch do cơ cấu nợ .

Loại tài khoản 4 - Các khoản chênh lệch, có 2 tài khoản:

- TK 413- Chênh lệch tỷ giá 
- TK 414 - Chênh lệch cơ cấu nợ

TÀI KHOẢN 413

CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ
Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ và tình hình xử lý số chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đó.

Nguyên tắc hạch toán Tài khoản này 

1. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra  đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán theo các tỷ giá do Bộ Tài chính công bố taị thời điểm phát sinh nghiệp vụ. 

2. Đối với trường hợp mua, bán ngoại tệ thì phải qui đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế tại thời điểm phát sinh để ghi sổ kế toán. Nếu có chênh lệch tỷ giá hối đoái thì phản ánh số chênh lệch  này trên Tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá”

3. Đối với trường hợp dự án trả các khoản vay ngoại tệ bằng Đồng Việt Nam thì hạch toán theo tỷ giá qui định tại Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng ứng vốn.

4. Các trường hợp phát sinh chênh lệch tỷ giá được hạch toán ngay vào TK 413  “Chênh lệch tỷ giá” khi nghiệp vụ phát sinh. Đơn vị không được đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ vào cuối kỳ kế toán.

5. Đơn vị phải mở sổ theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết của các tài khoản: Tiền mặt; Tiền gửi Ngân hàng; Các khoản phải thu; Các khoản phải trả.

6. Số chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Tài khoản 413 "Chênh lệch tỷ giá" được kết chuyển vào Tài khoản 641 "Chi hoạt động Quỹ" hoặc Tài khoản 541 "Thu hoạt động Quỹ". 

Kết cấu và nội dung phản ánh của
Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá
Bên Nợ: 

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh (Lỗ tỷ giá hối đoái) trong kỳ của các nghiệp vụ bằng ngoại tệ;
- Kết chuyển (Xử lý) số chênh lệch tỷ giá (Lãi tỷ giá hối đoái) vào TK 541 "Thu hoạt động Quỹ”.

Bên Có: 

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh (Lãi tỷ giá hối đoái) của các nghiệp vụ bằng ngoại tệ.   

- Kết chuyển xử lý số chênh lệch tỷ giá (Lỗ tỷ giá hối đoái) vào Tài khoản 641 "Chi hoạt động Quỹ" . 

Tài khoản này có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có:

Số dư bên Nợ: 
Số chênh lệch tỷ giá (Lỗ tỷ giá hối đoái) chưa xử lý đến cuối kỳ báo cáo.

Số dư bên Có: 
Số chênh lệch tỷ giá (Lãi tỷ giá hối đoái) chưa xử lý đến cuối kỳ báo cáo.

Phương pháp hạch toán kế toán 

một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1. Xuất tiền gửi Ngân hàng bằng ngoại tệ mua đồng Việt Nam trả nợ cho ngân sách, căn cứ vào giấy báo Nợ, ghi:


Nợ TK 641- Chi hoạt động quỹ (Tỷ giá thực tế)

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá thực tế 
nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ)


Có TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc (tỷ giá ghi sổ).


Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá thực tế 
lớn hơn tỷ giá ghi sổ)
Đồng thời ghi bên Có TK 007 - Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng)

2. Thu hồi vốn của hoạt động uỷ thác đầu tư, NSNN, Ngân hàng phát triển Việt Nam, các dự án có bảo lãnh, dự án cho vay lại, ghi:


Nợ  TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc (tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá do Bộ Tài chính công bố 
nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ)
Có TK 221- Uỷ thác đầu tư (tỷ giá ghi sổ); hoặc


Có TK 231- Cho vay (tỷ giá ghi sổ)


Có  TK 413- Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá do Bộ Tài chính 
công bố lớn hơn tỷ giá ghi sổ)

Đồng thời ghi bên Có TK 007 - Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng)


3. Rút tiền từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn về tài khoản tiền gửi không kỳ tại các ngân hàng thương mại, ghi:

Nợ  TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc (tỷ giá Bộ Tài chính qui định).
Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá (Trường hợp tỷ giá do Bộ Tài chính công bố 
nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ)

Có TK 131 - Tiền gửi có kỳ hạn (tỷ giá ghi sổ)
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá (Trường hợp tỷ giá do Bộ Tài chính 
công bố lớn hơn tỷ giá ghi sổ)


Đồng thời ghi bên Nợ TK 007 - Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng)


4. Cuối kỳ kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái:


- Số chênh lệch tỷ giá tăng, kết chuyển vào bên Có của Tài khoản 541, ghi:



Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá 



Có TK 541 - Thu hoạt động quỹ


- Số chênh lệch tỷ giá giảm, kết chuyển vào bên Nợ của Tài khoản 641, ghi:


Nợ TK 641 - Chi hoạt động quỹ



Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá 

TÀI KHOẢN 414 

 CHÊNH LỆCH CƠ CẤU NỢ

Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch và xử lý số chênh lệch phát sinh từ hoạt động cơ cấu nợ (mua lại nợ, tái cơ cấu,...). 

Chỉ hạch toán vào Tài khoản 414 “Chênh lệch cơ cấu nợ” số chênh lệch giữa số tiền  thực tế Quỹ bỏ ra để mua lại khoản nợ nước ngoài (đối với khoản nợ đã thực hiện cơ cấu lại) với số tiền ngân sách còn phải trả nước ngoài theo kế hoạch trả nợ.  

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 414 - CHÊNH LỆCH CƠ CẤU NỢ

Bên Nợ: 


Kết chuyển vào TK 542 “Thu quản lý quỹ” khi NSNN đã trả hết tiền cho Quỹ theo từng khoản Nợ.

Bên Có : 

Số chênh lệch giữa số tiền NSNN còn phải trả theo kế hoạch trả nợ mà Quỹ đã thực hiện cơ cấu lại lớn hơn số tiền thực tế Quỹ chi ra đối với khoản nợ này.  

Số dư bên Có: 

Số chênh lệch cơ cấu nợ chưa xử lý.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ  CHỦ YẾU 


1. Khi mua lại khoản nợ của NSNN còn phải trả nợ nước ngoài theo kế hoạch trả nợ, căn cứ vào các chứng từ mua bán nợ, ghi:


Nợ TK 312 - Phải thu (3124) (số tiền NSNN còn phải trả theo kế hoạch trả nợ 





đối với khoản nợ mà Quỹ đã thực hiện cơ cấu lại (mua lại nợ,..)




Có TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc (số tiền mà quỹ thực trả)




Có TK 414 - Chênh lệch cơ cấu nợ (số chênh lệch giữa số tiền mà Quỹ 

     

thực trả đối với khoản nợ đã được cơ cấu lại (mua lại nợ,...) 




và số tiền NSNN còn phải trả theo kế hoạch trả nợ)


2. Khi NSNN trả hết tiền cho Quỹ, kế toán kết chuyển số chênh lệch giữa số tiền NSNN còn phải trả theo kế hoạch trả nợ và số tiền quỹ thực trả đối với khoản nợ đã thực hiện cơ cấu lại vào Tài khoản 542 - “Thu quản lý quỹ”, ghi:

Nợ TK 414 - Chênh lệch cơ cấu nợ




Có TK 542 - Thu quản lý quỹ
LOẠI TÀI KHOẢN 5

CÁC KHOẢN THU


Loại tài khoản 5 dùng để phản ánh tất cả các khoản thu của Quỹ tích luỹ trả nợ theo chế độ tài chính quy định 
Loại tài khoản 5- Các khoản thu, gồm 2 tài khoản:

TK 541 - Thu hoạt động quỹ
TK 542 - Thu quản lý quỹ
TÀI KHOẢN 541

THU HOẠT ĐỘNG QUỸ

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu mang tính chất hoạt động nghiệp vụ cuả quỹ .


Nguyên tắc hạch toán Tài khoản này

1. Các khoản thu  phản ánh vào tài khoản này bao gồm:


- Thu hồi gốc và lãi cuả các khoản vay cho vay lại từ nguồn vốn ODA và các khoản vay nước ngoài khác của Chính phủ (sau khi trừ phí dịch vụ cho vay lại) theo các kỳ hạn được quy định trong các hiệp định phụ, hợp đồng/ thoả thuận cho vay lại;

- Phí vay phải trả nước ngoài (phí bảo hiểm, phí cam kết, phí quản lý,...) trong trường hợp Ngân sách Nhà nước trả cho nước ngoài theo các hiệp định vay.


2. Không phản ánh vào Tài khoản này các khoản thu hồi gốc và lãi vay của các dự án mà Quỹ thực hiện ứng vốn cho vay lại hoặc ứng vốn bảo lãnh. 

3. Tất cả các khoản thu liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của Quỹ  phải được phản ánh đầy đủ, kịp thời vào bên Có Tài khoản 541 “Thu hoạt động quỹ”. Cuối năm quyết toán kết chuyển với bên Có của Taì khoản 641 “Chi hoạt động quỹ”.

Kết cấu và nội dung phản ánh của
Tài khoản 541- Thu hoạt động quỹ

Bên Nợ :

 
Quyết toán số thu hoạt động của quỹ với số chi hoạt động quỹ;


Bên Có: 

- Gốc, lãi cho vay lại từ nguồn vốn ODA và các khoản vay nước ngoài khác của Chính phủ (sau khi trừ phí dịch vụ cho vay lại) theo các kỳ hạn được quy định trong các hiệp định phụ, hợp đồng/thoả thuận cho vay lại;


- Phí vay phải trả nước ngoài (phí bảo hiểm, phí cam kết, phí quản lý...) trong trường hợp Ngân sách Nhà nước trả cho nước ngoài theo các hiệp định vay.


- Các khoản thu phí bảo lãnh và các khoản thu hồi nợ theo Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.


Số dư bên Có: 

Phản ánh các khoản thu hoạt động quỹ chưa kết chuyển .


Tài khoản 541 – Thu hoạt động quỹ, có 4 tài khoản cấp 2:
      

Tài khoản 5411 - Thu hồi gốc, lãi cho vay từ nguồn cho vay lại: Tài khoản này phản ánh các khoản thu hồi về gốc, lãi cho vay lại từ nguồn vốn ODA và các khoản vay nước ngoài khác của Chính phủ (sau khi trừ phí dịch vụ cho vay lại) theo các kỳ hạn được quy định trong các hiệp định phụ, hợp đồng/thoả thuận cho vay lại;
Tài khoản 5412 - Thu phí bảo lãnh: Tài khoản này phản ánh các khoản thu phí bảo lãnh và các khoản thu hồi nợ theo Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.



Tài khoản 5413 - Thu phí cam kết, phí quản lý theo hiệp định: Tài khoản này phản ánh các khoản thu của các dự án về phí vay phải trả nước ngoài (phí bảo hiểm, phí cam kết, phí quản lý...) trong trường hợp Ngân sách Nhà nước trả cho nước ngoài theo các hiệp định vay


Tài khoản 5418 - Thu khác: Tài khoản này phản ánh các khoản thu hoạt động khác của quỹ ngoài các khoản thu trên như các khoản vay của nước ngoài do Ngân sách Nhà nước vay về nhưng chưa dùng hết được cấp có thẩm quyền quyết định đưa vào tăng thu Quỹ tích luỹ trả nợ,...
Phương pháp hạch toán  kế toán 

một số hoạt động kinh tế chủ yếu

1. Khi các cơ quan cho vay lại, cơ quan cấp bảo lãnh và các đơn vị vay lại chuyển tiền thanh toán các khoản gốc, lãi cho vay từ nguồn cho vay lại, căn cứ vào giấy báo Có của ngân hàng và bảng kê chi tiết của từng dự án (đối với trường hợp nhiều dự án), ghi:


Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc 




Có TK 541- Thu hoạt động quỹ (5411)

2. Trong kỳ căn cứ vào tổng số dư nợ để xác định số phí phải thu, ghi:


Nợ TK 312 - Phải thu (3123 - Phải thu phí)



Có TK 541- Thu hoạt động quỹ (5413)

3. Khi nhận được số tiền phí phải trả, Căn cứ vào giấy báo Có của Ngân hàng về Phí vay phải trả nước ngoài (phí bảo hiểm, phí cam kết, phí quản lý...) trong trường hợp Ngân sách Nhà nước trả cho nước ngoài theo các hiệp định vay , ghi:

Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc



Có TK 541- Thu hoạt động quỹ (5413) (trả ngay trong kỳ)



Có TK 312- Phải thu (3123)

4. Xác định số phí bảo lãnh phải thu, căn cứ vào hợp đồng bảo lãnh, ghi:

Nợ TK 312 - Phải thu (3123)




Có TK 541 – Thu hoạt động quỹ (5412)


5. Khi thu được phí bảo lãnh, căn cứ vào giấy báo Có của ngân hàng, ghi:


Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc



Có TK 541- Thu hoạt động quỹ (5413) (trả ngay trong kỳ)



Có TK 312- Phải thu (3123)


6. Khi nhận được các khoản tiền của Chính phủ về các khoản thu được phép làm tăng quỹ, căn cứ vào giấy báo Có của ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc



Có TK 541- Thu hoạt động quỹ (5418)

7. Khi báo cáo quyết toán được duyệt, kế toán kết chuyển số chi hoạt động quỹ, ghi

Nợ TK 541- Thu hoạt động quỹ




Có TK 641- Chi hoạt động quỹ
TÀI KHOẢN 542
THU QUẢN LÝ QUỸ


Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu của quỹ từ nghiệp vụ quản lý quỹ .
Nguyên tắc hạch toán Tài khoản  này

1. Các khoản thu  phản ánh vào Tài khoản này bao gồm:


- Thu lãi cuả các khoản vay cho vay lại từ nguồn vốn của Quỹ theo các kỳ hạn được quy định trong các hiệp định phụ, hợp đồng/ thoả thuận cho vay lại;


- Thu lãi cuả các dự án ứng vốn bảo lãnh; 

- Thu lãi tiền gửi;


- Thu chênh lệch từ hoạt động cơ cấu nợ;


...............

2. Không phản ánh vào tài khoản này các khoản:


- Gốc và lãi cuả các khoản vay cho vay lại từ nguồn vốn ODA và các khoản vay nước ngoài khác của Chính phủ (sau khi trừ phí dịch vụ cho vay lại) theo các kỳ hạn được quy định trong các hiệp định phụ, hợp đồng/ thoả thuận cho vay lại;


- Phí vay phải trả nước ngoài (phí bảo hiểm, phí cam kết, phí quản lý,...) trong trường hợp Ngân sách Nhà nước trả cho nước ngoài theo các hiệp định vay.

       
  3. Tất cả các khoản thu từ hoạt động tăng trưởng của Quỹ  phải được phản ánh đầy đủ, kịp thời vào bên Có Tài khoản 542 “Thu quản lý quỹ”. Cuối năm quyết toán kết chuyển với bên Có của Tài khoản 642 “Chi quản lý quỹ”.

Kết cấu và nội dung phản ánh của
Tài khoản 542 - Thu quản lý quỹ

Bên Nợ :

 
Quyết toán số thu quản lý của quỹ với số chi quản lý quỹ;


Bên Có: 

- Thu lãi cuả các khoản vay cho vay lại từ nguồn vốn của quỹ theo các kỳ hạn được quy định trong các hiệp định phụ, hợp đồng/ thoả thuận cho vay lại;


- Thu lãi cuả các dự án ứng vốn bảo lãnh; 


- Thu lãi tiền gửi;


- Thu lãi từ các khoản đầu tư


- Thu chênh lệch từ hoạt động cơ cấu nợ;


Số dư bên Có: 

Phản ánh các khoản thu quản lý quỹ chưa kết chuyển .


Tài khoản 542 - Thu hoạt động quỹ, có 4 tài khoản cấp 2:
      

Tài khoản 5421 - Thu lãi từ đầu tư: Tài khoản này phản ánh các khoản thu lãi từ các hoạt động ứng vốn cho vay lại, ứng vốn cho dự án  bảo lãnh, lợi nhuận thu được từ hoạt động Ủy thác đầu tư,...  theo các kỳ hạn được quy định trong các hiệp định phụ, hợp đồng/thoả thuận cho vay lại;
Tài khoản 5422 - Thu lãi tiền gửi: Tài khoản này phản ánh các khoản thu lãi từ các khoản tiền gửi nhàn rỗi;
Tài khoản 5423 - Thu chênh lệch từ hoạt động cơ cấu nợ: Tài khoản này phản ánh khoản thu chênh lệch từ hoạt động cơ cấu nợ;


Tài khoản 5428 - Thu khác: Tài khoản này phản ánh các khoản thu quản lý của Quỹ ngoài các khoản thu trên.
Phương pháp hạch toán  kế toán 

một số hoạt động kinh tế chủ yếu

1. Cuối kỳ tính lãi tiền cho các dự án, ngân hàng phát triển, ngân sách nhà nước (đối với các khoản vay có lãi) vay từ tiền tạm thời nhàn rỗi của quỹ, ghi:


Nợ TK 312 - Phải thu (3121)




Có TK 542 – Thu quản lý quỹ ( 5421)


2. Cuối kỳ tính lãi tiền gửi có kỳ hạn, ghi:



Nợ TK 312 - Phải thu (3122)




Có TK 542 – Thu quản lý quỹ ( 5422)


3. Khi NSNN trả hết tiền cho Quỹ, kế toán kết chuyển số chênh lệch giữa số tiền NSNN còn phải trả theo kế hoạch trả nợ và số tiền quỹ thực trả đối với khoản nợ đã thực hiện cơ cấu lại vào Tài khoản 542 - “Thu quản lý quỹ”, ghi:

Nợ TK 414 - Chênh lệch cơ cấu nợ




Có TK 542 - Thu quản lý quỹ (5423)

4. Khi các dự án  chuyển tiền thanh toán các khoản lãi cho vay, căn cứ vào giấy báo Có của ngân hàng và bảng kê chi tiết của từng dự án (đối với trường hợp nhiều dự án), ghi:

Nợ TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc


Có TK 542 - Thu quản lý quỹ (5421) (trả ngay trong kỳ)


Có TK 312 - Phải thu (3121)

5. Khi báo cáo quyết toán được duyệt, kế toán kết chuyển số chi quản lý quỹ, ghi:
Nợ TK 542 - Thu quản lý quỹ



Có TK 642 - Chi quản lý quỹ
LOẠI TÀI KHOẢN 6
CÁC KHOẢN CHI
Loại tài khoản 6 dùng để phản ánh tất cả các khoản chi của Quỹ tích luỹ trả nợ theo quy định 
Loại Tài khoản 6 - Các khoản chi, gồm 2 tài khoản:
TK 641 - Chi hoạt động quỹ
TK 642 - Chi quản lý quỹ

TÀI KHOẢN 641

CHI HOẠT ĐỘNG QUỸ


Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi mang tính chất hoạt động nghiệp vụ cuả Quỹ tích luỹ trả nợ.

Nguyên tắc hạch toán Tài khoản này

1. Các khoản chi  phản ánh vào tài khoản này bao gồm:


-  Hoàn trả Ngân sách Nhà nước các khoản NSNN đã ứng thanh toán trả nợ nước ngoài cho các khoản vay về cho vay lại;


- Các khoản ứng vốn cho các dự án hoặc ứng bảo lãnh cho các dự án nhưng các dự án không có khả năng hoàn trả được các cấp có thẩm quyền cho phép xoá nợ tính vào chi ngân sách. 


2. Không phản ánh vào tài khoản này các khoản ứng vốn cho vay lại hoặc ứng vốn bảo lãnh. 


3. Tất cả các khoản chi hoạt động của Quỹ  phải được phản ánh đầy đủ, kịp thời . Cuối năm quyết toán kết chuyển vào bên Nợ của Tài khoản 541 “Thu hoạt động quỹ”.

Kết cấu và nội dung phản ánh của
Tài khoản 641- Chi hoạt động quỹ

Bên Nợ :

-  Hoàn trả Ngân sách Nhà nước các khoản NSNN đã ứng thanh toán trả nợ nước ngoài cho các khoản vay về cho vay lại;


- Các khoản ứng vốn cho các dự án hoặc ứng bảo lãnh cho các dự án nhưng các dự án không có khả năng hoàn trả được các cấp có thẩm quyền cho phép xoá nợ tính vào chi ngân sách. 


Bên Có: 
 
Quyết toán số thu hoạt động của quỹ với số chi hoạt động quỹ;


Số dư bên Nợ:


 Phản ánh các khoản chi hoạt động quỹ chưa kết chuyển .


Tài khoản 641 - Chi hoạt động quỹ, có 3 tài khoản cấp 2:
      
Tài khoản 6411 - Chi trả nợ ngân sách: Tài khoản này phản ánh các khoản chi Hoàn trả Ngân sách Nhà nước các khoản NSNN đã ứng thanh toán trả nợ nước ngoài cho các khoản vay về cho vay lại  

Tài khoản 6412 - Các khoản cho vay không thu hồi được xoá nợ: Tài khoản này phản ánh các khoản ứng vốn cho các dự án vay lại, các khoản ứng vốn trả thay cho các dự án vay có bảo lãnh của chính phủ theo quyết định của cấp có thẩm quyền nhưng sau đó các dự án không có khả năng trả nợ nên được xoá nợ tính vào chi ngân sách.


Tài khoản 6418 - Chi khác: Phản ánh các khoản chi khác được quyết toán vào số thu hoạt động quỹ theo qui định của cấp có thẩm quyền.
Phương pháp hạch toán  kế toán 

một số hoạt động kinh tế chủ yếu
1. Căn cứ vào thông tri trả nợ và chứng từ trích từ Tài khoản tiền gửi Ngân hàng trả nợ cho Ngân sách Nhà nước vào hàng quý, số tiền hoàn trả cho ngân sách, ghi:

Nợ TK 641- Chi hoạt động quỹ (6411)

Có TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc

2. Trường hợp các dự án ứng vốn bảo lãnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền nhưng sau đó các dự án không có khả năng trả nợ được phép xoá nợ tính vào chi Ngân sách Nhà nước, căn cứ vào chứng từ, ghi:
Nợ  TK 641- Chi hoạt động quỹ (6412)

Có TK 231 - Cho vay (2314)

3. Trường hợp ứng vốn cho các dự án cho vay lại nhưng sau đó các dự án không có khả năng trả nợ được phép xoá nợ tính vào chi Ngân sách Nhà nước, căn cứ vào chứng từ ghi:
Nợ  TK 641- Chi hoạt động quỹ (6412)

Có TK 231 - Cho vay (2313)
4. Khi báo cáo quyết toán được duyệt, kế toán kết chuyển số chi hoạt động Quỹ, ghi:
Nợ TK 541- Thu hoạt động quỹ



Có TK 641- Chi hoạt động quỹ.
TÀI KHOẢN 642
CHI QUẢN LÝ QUỸ


Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi nghiệp vụ quản lý quỹ .

Nguyên tắc hạch toán Tài khoản này

1. Tài khoản này chỉ dùng để hạch toán khi có cơ chế  quản lý tài chính cho phép chi các khoản chi quản lý quỹ.


2. Các khoản chi  phản ánh vào tài khoản này bao gồm các khoản chi mang tính chất quản lý quĩ như các khoản chi lương kiêm nhiệm, các chi phí khác ngoài các khoản chi hoạt động Quỹ (theo qui chế tài chính của Quỹ). 

3. Không phản ánh vào tài khoản này các khoản chi thuộc chi hoạt động quỹ.


4. Tất cả các khoản chi từ quản lý Quỹ phải được phản ánh đầy đủ, kịp thời vào bên Nợ Tài khoản 642 “Chi quản lý quỹ”. Cuối năm quyết toán kết chuyển vào bên Nợ của Taì khoản 542 “Thu quản lý quỹ”.

Kết cấu và nội dung phản ánh của
Tài khoản 642 - Chi quản lý quỹ


Bên Nợ :

 

Các khoản chi quản lý quỹ phát sinh


Bên Có: 


Quyết toán số thu quản lý của quỹ với số chi quản lý quỹ.


Số dư bên Nợ: 


Phản ánh các khoản chi quản lý quỹ chưa kết chuyển .

Phương pháp hạch toán  kế toán 

một số hoạt động kinh tế chủ yếu
1. Khi chi quản lý quỹ, căn cứ giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 642- Chi quản lý quỹ 

Có TK 112 - Tìên gửi Ngân hàng, Kho bạc
2. Khi báo cáo quyết toán được duyệt về số chi quản lý quỹ, ghi:
Nợ TK 542- Thu quản lý quỹ



Có TK 642- Chi quản lý quỹ.
TÀI KHOẢN 007

NGOẠI TỆ CÁC LOẠI

Tài khoản 007 phản ánh tình hình thu, chi, còn lại theo nguyên tệ của các loại ngoại tệ có ở các tài khoản của Quỹ tích luỹ trả nợ mở tại ngân hàng.                 
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH

CỦA TÀI KHOẢN 007 - NGOẠI TỆ CÁC LOẠI

Bên Nợ: 

Số ngoại tệ thu vào (Nguyên tệ).

Bên Có: 

Số ngoại tệ xuất ra (Nguyên tệ).

Số dư bên Nợ: 

Số ngoại tệ còn lại (Nguyên tệ).

Trên Tài khoản này không quy đổi các đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam.

Kế toán chi tiết Tài khoản 007 theo từng loại nguyên tệ, từng tài khoản.
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